
THUYẾT MINH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

( Phụ lục kèm theo Công văn số            /STC-QLNS  ngày        tháng   năm 2024 của Sở Tài chính)

STT
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ban

hành tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
đề xuất sửa đổi bổ sung và ban hành lần này Lý do, nguyên nhân đề xuất bãi bỏ, bổ sung

1 Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Dịch   vụ   đào   tạo   trình   độ   trung   cấp,   cao   đẳng  đối   với
ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các
ngành chuyên môn đặc   thù  đáp ứng yêu cầu phát   triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (Danh mục ngành
nghề do cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp trung ương
quy định).

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và xã hội tại văn bản số
2409/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 31/10/2024: Sửa đổi tên gọi và sắp
xếp lại thứ tự danh mục như sau:
(1). Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Danh mục
nghề học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định);
(2). Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề khó
tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành chuyên môn đặc thù đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (Danh mục
ngành nghề do cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp trung ương quy định);
(3). Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho người
thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người
thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; phụ nữ, lao
động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh
niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình
nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội; (Danh mục nghề do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định).
(4). Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp các nghề còn lại
ngoài các nghề quy định tại mục 1,2,3 nêu trên (Danh mục nghề do Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định).

2 Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp.

Dịch vụ đào  tạo nghề  trình độ cao đẳng,   trung cấp các
nghề còn lại ngoài các nghề quy định tại mục 1,2,3 nêu
trên (Danh mục nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định).

3 Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng.

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng
cho người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người
có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu
đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ gia đình
bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; phụ nữ, lao
động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa
vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ
thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;
(Danh mục nghề do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định).

4 Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
(Danh mục nghề học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định)

5 Dịch vụ đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; Dịch vụ đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng;
Đề xuất bãi bỏ, lý do: Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động- Thương binh
và Xã hội, trong đó tại danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách
Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không quy định Dịch vụ đào
tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và Dịch vụ đào tạo liên thông từ sơ

cấp lên trung cấp.
6 Dịch vụ đào tạo liên thông từ sơ cấp lên trung cấp; Dịch vụ đào tạo liên thông từ sơ cấp lên trung cấp;
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